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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học .Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Giúp HS khắc sâu kiến thức trong chủ đề Sinh vật và môi trường
- Phân biệt được các tài nguyên.
- Vận dụng kiến thức đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường.
2. Phẩm chất: - Trung thực, tự chủ, chăm chỉ.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU :
1. Giáo viên:- Kế hoạch bài học, câu hỏi trắc nghiệm ADN và gen, đột biến gen, đột biến NST.
2. Học sinh:- Vở ghi, Sách , nghiên cứu kĩ kiến thức đã học về NST.
III.TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC :
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
b.Tổ chức thực hiện:
- Sử dụng phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, động não
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân nhớ lại kiến thức đã học về ADN và gen, đột biến NST để trả lời câu hỏi:
1. Viết sơ đồ tóm tắt kiến thức trong phần ADN và gen.
2. Viết sơ đồ tóm tắt kiến thức trong phần đột biến.
2. HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP
a. Mục tiêu:
b.Tổ chức thực hiện:
- Sử dụng phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề.
- Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Chia 2 HS cùng bàn làm thành 1nhóm
- Phát phiếu có nội dung các bảng như SGK (GV phát bất kì phiếu có nội dung nào và phiếu trên phim trong hay trên giấy trắng)
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời + GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	I. Hệ thống hoá kiến thức

(Học theo các bảng)



Bảng 63.1- Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Môi trường
	Nhân tố sinh 
thái (NTST)
	Ví dụ minh hoạ

	Môi trường nước
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Ánh sáng
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trong đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trên mặt đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ
- Động vật, thực vật, VSV, con người.

	Môi trường sinh vật
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng.
- Động vật, thực vật, con người.


Bảng 63.2- Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái
	Nhân tố sinhthái
	Nhóm thực vật
	Nhóm động vật

	Ánh sáng
	- Nhóm cây ưa sáng
- Nhóm cây ưa bóng
	- Động vật ưa sáng
- Động vật ưa tối.

	Nhiệt độ
	- Thực vật biến nhiệt
	- Động vật biến nhiệt
- Động vật hằng nhiệt

	Độ ẩm
	- Thực vật ưa ẩm
- Thực vật chịu hạn
	- Động vật ưa ẩm
- Động vật ưa khô.


Bảng 63.3- Quan hệ cùng loài và khác loài
	Quan hệ
	Cùng loài
	Khác loài

	Hỗ trợ
	- Quần tụ cá thể
- Cách li cá thể
	- Cộng sinh
- Hội sinh

	Cạnh tranh
(hay đối địch)
	- Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở.
-Cạnh tranh trong mùa sinh sản
- Ăn thịt nhau
	- Cạnh tranh
- Kí sinh, nửa kí sinh
-Sinh vật này ăn sinh vật 


Bảng 63.4: Hệ thống hoá các khái niệm
	Khái niệm
	Định nghĩa
	Ví dụ minh hoạ

	Quần thể
	* Quần thể sinh vật: là tập hơp  những cá thể cùng loài, sinh sống trong khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản.
	VD: Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én...

	Quần xã
	Quần xã sinh vật: là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần thích nghi với môi trường sống của chúng.
	VD: Rừng Cúc Phương
- Ao cá tự nhiên


	Cân bằng sinh học
	Là trạng thái mà số lượng các thể mỗi quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học
	


Thực vật phát triển sâu ăn thực vật tăng    chim ăn sâu tăng sâu ăn thực vật giảm

	Hệ sinh thái
	- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống ( sinh cảnh) trong đó các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
	VD: Rừng nhiệt đới, hệ sinh thái biển

	Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn
	* Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước , vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ
vật phân huỷ
* Lưới thức ăn: bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
	



     VD: Cây sâu ăn lá  cầy đại bàng  sinh


Rau sâuchim ăn                     
                             sâu 

       thỏ  đại bàng


Bảng 63.5:  Các đặc trưng cơ bản của quần thể
	Các đặc trưng
	Nội dung cơ bản
	Ý nghĩa sinh thái

	Tỉ lệ đực/cái
	Phần lớn các quần thể có tỉ lệ đực: cái là 1:1
	

	Thành phần nhóm tuổi
	Quần thể gồm các nhóm tuổi:
- Nhóm trước sinh sản
- Nhóm sinh sản
- Nhóm sau sinh sản
	- Tăng trưởng khối lượng và kích thưcớc quần thể
- Quyết định mức sinh sản của quần thể
- Không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể

	Mật độ quần thể
	Là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích
	Phản ánh mối quan hệ trong quần thể và có ảnh hưởng tới các đặc trưng khác của quần thể


Bảng 63.6: Các dấu hiệu điển hình của quần xã
	Các dấu hiệu
	Các chỉ số
	Thể hiện

	Số lượng các loài trong quần xã
	Độ đa dạng
	Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

	
	Độ nhiều
	Mức độ cá thế của từng loài trong quần xã

	
	Độ thường gặp
	tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

	Thành phần loài trong quần xã
	Loài ưu thế
	Loài đóng vại trò quan trọng trong một quần xã

	
	Loài  đặc trưng
	Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác


3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b.Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: ôn  tập và làm bài tập vận dụng
Câu 1: Có bao nhiêu loại môi trường sống  chính ?
A. 1.				B. 2.			C. 3.				D. 4.
Câu 2: Môi trường sống của sinh vật là  
A. Nơi làm tổ của chúng.					B. Nơi sinh sống của chúng.
C. Nơi tìm kiếm thức ăn bao gồm không gian và vật chất nuôi dưỡng các con mồi của chúng.
D. Nơi sinh sống của chúng, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
Câu 3:Trong các nhân tố sau đây nhân tố nào là nhân tố hữu sinh ? 
A. Nhiệt độ.		B. Ánh sáng.		C. Động vật.		D. Nước.
Câu 4: Loài thực vật nào dưới đây thuộc cây ưa sáng ?
A. Cây lúa.            	B. Cây lá dong.                C. Cây lá lốt.           D. Cây địa liền.
Câu 5: Loài cây nào sau đây là cây ưa bóng ?
A. Cây xương rồng.         B. Cây phượng vĩ .    C. Cây rau má.        D. Cây nhãn.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.
- Làm bài tập vận dụng để giờ sau ôn tập cuối học kì 2.
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